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HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

MÔN: Vật lý 7

NĂM HỌC: 2021-2022

ÔN TẬP
Câu 1: 

a. Theo em có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có khả năng gì?

b. Vào những ngày thời tiết khô ráo, nếu lược nhựa và tóc cũng khô ráo thì sau khi dùng lược để chải tóc, lược có thể hút được các sợi tóc dài, mảnh hoặc các vụn giấy. Em hãy giải thích vì sao ?
Câu 2: 
a.   Có mấy loại điện tích, chúng có tên gọi là gì? Nêu đặc điểm về lực tương tác giữa hai vật nhiễm điện cùng loại và khác loại 

b. Tại sao khi cọ sát vào 2 mép túi ni lông đang dính chặt nhau ta vó thể đễ dàng tách chúng ra.

Câu 3:  a) Khi nào vật nhiễm điện âm, vật nhiễm điện dương.

b) Một nguyên tử Ca có 20 electron, nếu nguyên tử nhận thêm 2 electron thì nguyên tử sẽ trở thành điện tích gì?

Câu 4: 
a. Thế nào là dòng điện? Thế nào là dòng điện trong kim loại? 

b. Thế nào là nguồn điện? 
c. Hãy kể tên một số nguồn điện trong thực tế cuộc sống mà em biết. Nguồn điện nào trong số đó, hai cực của nguồn điện được phân ra thành cực dương và cực âm? 
Câu 5:
a.    Thế nào là chất dẫn điện, là chất cách điện?
b. Các vật liệu hoặc chất nào sau đây là dẫn điện, cách điện: nhựa, thủy tinh, đồng, nhôm, nước sông hồ, dung dịch axít, không khí, nước muối, muối ăn khi khô ráo, cao su, than chì.
Câu 6: 
a.    Thế nào là sơ đồ mạch điện? Nêu quy ước chiều dòng điện.
b. Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: nguồn điện là hai pin mắc nối tiếp,2 bóng đèn và công tắc đóng. Vẽ các mũi tên dọc theo dây dẫn mô tả chiều dòng điện trong mạch.
Câu 7: Em hãy kể tên các tác dụng của dòng điện đã học ? Nêu ví dụ cho từng ứng dụng.
· Tác dụng nhiệt vd nồi cơm điện, bàn là, bếp điện,

· Tác dụng phát sáng vd bóng đèn, bóng đèn LED, 

· Tác dụng từ vd: nam châm điện trong cầu điện, quạt điện, chuông điện

· Tác dụng hóa vd mạ điện làm đẹp trang sức, chống gỉ

· Tác dụng sinh lý vd châm cứu điện, sốc điện, nguy hiểm cho cơ thể.

